Trường THCS Lê Hong Phong         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ I 
Tổ Toán –Tin



     HÌNH HỌC 9 
(GV xây dựng đề cương: Nguyễn Thượng)

A LÝ THUYẾT: 

I Chương I
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1.  Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông:

 -  c2 = c’a ;               

 -  b2 = b’a ;      

  - h2 = b’c’- h.a = b.c.

-  
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2) Các tỉ số lượng giác của góc nhọn:
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Sịn B = 
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[image: image3.wmf]a

c

 ; 
 tan B = 
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3) Một số tính chất của các tỉ số lượng giác:

Với hai góc 
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 và 
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 phụ nhau ta có : 

 -  Sin
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= cos
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 ; tan
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 - Cos
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 = sin
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; tan 
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Chú ý:

 - 0 < sin
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< 1 ; 0 < Cos 
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<1 ; 

   Sin2
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 + Cos2
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 = 1 ; 

  tan 
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4) Quan hệ cạnh và góc trong tam giác vuông: 
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Định Lí: Với tam giác ABC vuông tại A ta có:

a) 
     b = a.Sin B = a. Cos C

     c = a Sin C = a Cos B

b) 

    b = c tag B = c CotgC

    c = b.tag C = bCotagB
II Chương 2:

Các tính chất cần nhớ:

1) Trong một đường tròn đường kính là dây cung lớn nhất

2) Điểm M nằm trong (O, R)  
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 OM < R

3) Điểm M nằm trên (O, R)    
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 OM = R

4) Điểm M nằm ngoài  (O, R) 
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 OM > R

5) Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó.

6) Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của một dây không qua tâm thì vuông góc với dây đó.

7) Trong một đường tròn hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại

8) Trong một đường tròn dây nào lớn hơn thì gần tâm hơn và ngược lại.

9) Các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:
* Với đường thẳng a và (O, R), d là khoảng cách từ O đến a

- a cắt (O)  
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 d < R

- a tiếp xúc (O)    
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 d = R

- a không cắt (O) 
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 d > R

10) Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn 

 * Đường thẳng a là tiếp tuyến (O) 
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 a đi qua điểm A thuộc (O) và a 
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11) Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: 

* Nếu hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại A  thì:

- AM = AN (M, N là tiếp điểm)
- AO là phân giác của góc MAN

- OA là phân giác của góc MON
12) Các vị trí tương đối của hai đường tròn :

Với (O, R) và (O’, r) , khoảng cách 2 tâm OO’ = d
- Hai đường tròn  (O, R) và (O’, r) cắt nhau: (có 2 điểm chung) ( R – r < d < R + r  
- Hai đường tròn  (O, R) và (O’, r) tiếp xúc nhau :  (có một điểm chung)
                                                      + Tiếp xúc ngoài  (  d =  R + r

+ Tiếp xúc trong  (  d =  R – r

- Hai đường tròn  (O, R) và (O’, r) không cắt nhau: ( không có điểm chung)
                                                      + Ở ngoài       (  d  >  R + r

+ Đựng nhau  (  d  <   R - r
Chú ý : Ta có thể sử dụng các tính chất sau để lý luận trong quá trình giải bài toán hình học 9 : 
1) Tam giác ABC nội tiếp trong một đường tròn có cạnh BC đường kinh thì tam giác ABC vuông tại A, và ngược lại tam giác ABC vuông tại A thì nội tiếp trong đường tròn đường kính BC.
2) Đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tai A,B suy ra: OO’ là đường trung trực của AB.

3) AB và AC là tiếp tuyến của (O)  (B, C là tiếp điểm) suy ra: OA là trung trực của  BC
4) Phân giác hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

5) Trong đường tròn (O) nếu OI vuông góc với dây AB tại I ( IA = IB

6) Trong đường tròn (O) Nếu I trung điểm của dây AB không qua O ( OI 
[image: image32.wmf]^

 AB
B. BÀI TẬP :
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Bài 1:  Tìm x và y trong mỗi hình sau kết quả làm tròn đến chữ thập phân thứ 3
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Bài 2: Tìm x ; y; z trong hình sau:

Bài 3: Cho tam giác ABC có AB = 40 cm, Ac = 58 cm , BC = 42 cm.

a) Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không ?

b) Kẻ đường cao BH của tam giác của tam giác. Tính độ dài đoạn thẳng BH (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

c) Tính tỉ số lượng giác của góc A

Bài 4  

a) Tính: Sin380 ;  cot780,   tan 360 ;  cos570  (kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân)

b) Tìm x biết: Sin x = 
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  ;  cot x = 
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 ; tan x = 1,56 , cos x = 0,48  (kết quả làm tròn đến phút)
c) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần : Sin 340, cos 450, sin 240, cos 600, sin 880.

d) Dựng góc x biết cos x = 0,75
Bµi 5:

Sö dông ®Þnh nghÜa c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña mét gãc nhän ®Ó chøng minh r»ng: Víi gãc nhän 
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 tïy ý, ta cã: 
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Bài 6: Bóng của một cột điện trên mặt đất dài 25 m, tia nắng mặt trời  tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 280. Tính chiều cao cột điện (làm tròn đến 2 chữ số thập phân.)
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Bài 7: Tính x ; y trong hình vẽ sau: 

(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)


Bài 8: Để đo chiều cao của một cây, người ta sử dụng giác kế và các dụng cụ đo đạc khác và xác định được góc 
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= 220. Chiều cao của gíac kế OH = 1,5 m và khoảng cách từ giác kế đến cây là OA = 60 m Tính chiều cao của cây (xem hình) (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Bài 9:   Chứng minh Sin4
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 = 1 – 2sin2
[image: image40.wmf]a

cos2
[image: image41.wmf]a


Bài 10: Cho biết Sin
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. Tính cos
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Bài 11: Không dùng máy tính hoặc bảng lượng giác  so sánh sin 290 và tg290
Bài 12: Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chãy mạnh mất 5 phút; dòng nước đã đẫy chiếc thuyền đi xiên lệch một góc 280 so với hướng vuông góc với bờ. Tính chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến m)

Bài 13: Một chiếc máy bay bắt đầu bay khỏi mặt đất với tốc độ 480 km/h. Đường bay của nó tạo với phương nằm ngang một góc 300 (hình vẽ) Sau 5phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng ?

Bài 14: Một tàu ngầm đang ở trên mặt nước biển bổng đột ngột lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 210. Nếu tàu lặn theo phương trên với vận tốc 60m/phút. Hỏi sau 5 phút tàu ở độ sâu bao nhiêu ?
Bài 15: 


Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường thẳng OA là tiếp tuyến của (O’; R’). Cho biết : R = 12 cm và R’ = 5cm.

a) Chứng minh rằng O’A là tiếp tuyến của (O, R). tính độ dài OO’.

b) Tính độ dài đoạn AB.

c) Trên đường thẳng AB lấy điểm M ngoài đoạn thẳng AB. Vẽ các tiếp tuyến MT và MT’ kẻ từ M lần lượt đến hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) (T và T’ là tiếp điểm) Chứng minh rằng MT = MT’.

d) Cho điểm N di động ở ngoài hai đường tròn đã cho sao cho NP = NP’ với NP là tiếp tuyến của (O; R) và NP’ là tiếp tuyến của (O’; R’), P và P’ là các tiếp điểm. Hỏi N chạy trên đường nào ?

Bài 16:  

Cho nữa đường tròn (O) , đường kính AB. Qua C thuộc nữa đường tròn, kẻ tiếp tuyến d của đường tròn. Gọi E và F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến d. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB.Chứng minh:

a) CE = CF

b) AC là tia phân giác của góc BAE

c) CH2 = AE. BF

d) Tìm vị trí điểm C ở trên nữa đường tròn (O) để diện tích tứ giác ABFE lớn nhất

Bµi 17: 

Cho ®­êng trßn (O) t©m O, b¸n kÝnh 
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 vµ ®iÓm A c¸ch O mét kho¶ng 
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. Tõ A vÏ tiÕp tuyÕn AB (B lµ tiÕp ®iÓm) vµ c¸t tuyÕn bÊt kú ACD (C vµ D lµ 2 giao ®iÓm cña c¸t tuyÕn vµ ®­êng trßn). Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n CD.

a) TÝnh ®é dµi ®o¹n tiÕp tuyÕn AB.

b) Khi C ch¹y trªn ®­êng trßn (O) th×  I ch¹y trªn ®­êng nµo ? 

c) Chøng minh r»ng tÝch 
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 kh«ng ®æi khi C thay ®æi trªn ®­êng trßn (O).

 Bµi 18: 

Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và  (O; r) (r < R). Dây AB của (O; R) tiếp xúc với (O ; r). Trên tia AB láy điểm E sao cho B là trung điểm AE, Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai của (O,r) khác EA cắt (O;R) tại C và D(D ở giữa C và E).

a-  Chứng minh  EA = EC và EO 
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b) Điểm E chạy trên đường nào khi dây AB của (O;R)  thay đổi nhưng luôn tiếp xúc

 (O; r)

Bài 19: 

Cho hai đường tròn tâm (O; R) và (O’; R’) Tiếp xúc ngoài tại A (R > R’). Vẽ các đường kính AOB, AO’C, dây DE của (O) vuông góc với BC tại trung điểm K của BC.

a) Chứng minh tứ giác BDCE là hình thoi.

b) Gọi I là giao điểm EC và (O’). Chứng minh D, A, I thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng KI là tiếp tuyến của (O’)

Bài 20: 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Một đường tròn tâm (O) đi qua B và C cắt các cạnh AB , AC của tam giác ABC lần lượt tại D và E  (BC không phải là đường kinh của (O) ). Đường cao AH của tam giác ABC cắt DE tại K.

a) Chứng minh: 
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b) Chứng minh K là trung điểm của DE

c) Khi K là trung điểm của AH. Chứng minh rằng  đường thẳng DE là tiếp tuyến chung ngoài của đường tròn đường kính  BH và đường tròn đường kính CH

Bài 21:    Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R và M thuộc nửa đường tròn đó ( M khác A và B ) . Tiếp tuyến tại M cắt các tiếp tuyến tại A và B của (O) lần lượt ở C và D 

 a)    Chứng minh  :     CD = AC + BD 

 b)     Chứng minh  :    AC . BD = R2
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